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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 3191/QĐ-BCA
	   Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 1603/V03-P7 ngày 06 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 101 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03.  
	BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
Đại tướng Tô Lâm



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3191/QĐ-BCA

ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an) 


1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
	Stt
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên văn bản QPPL
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	I. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

	A. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	1 
	Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	-Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BCA).

- Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thông tư số 67/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2022/TT-BCA).
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	2 
	Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	3 
	Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	4 
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	5 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	6 
	Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã

	7 
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp xã được phân cấp khi đủ điều kiện
	Thực hiện tại cấp trung ương, tỉnh, huyện,  xã


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

	Stt
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	I. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương

	A. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

	1
	2.000539


	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	B. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu

	1
	2.001403
	Đăng ký mẫu con dấu mới
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	2
	1.003173
	Đăng ký lại mẫu con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	3
	1.003184
	Đăng ký thêm con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	4
	2.001162
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	5
	1.003154
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	C. Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	1
	1.003204
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	2
	1.003176
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	3
	2.001531
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	D. Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

	1
	1.000622
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	2
	1.000525
	Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	3
	1.002243
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	4
	1.002229
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	5
	1.002207
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	6
	1.002163
	Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã

	7
	1.002159
	Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	8
	1.002114
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	9
	1.002074
	Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	10
	1.002041
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	11
	1.000673
	Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	12
	1.000577
	Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	13
	1.000600
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	14
	1.001237
	Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	15
	1.002106
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	16
	1.002125
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	17
	1.000795
	Cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	18
	1.000785
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	19
	1.000773
	Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	20
	1.000557
	Cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	21
	1.002066
	Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	22
	1.002021
	Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	23
	1.001395
	Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	24
	1.001389
	Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	25
	1.001334
	Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	26
	1.001418
	Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	27
	1.001414
	Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	28
	1.001409
	Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	29
	1.000495
	Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	30
	1.000486
	Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	31
	3.000167
	Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	32
	3.000168
	Cấp giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	33
	3.000170
	Cấp giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	34
	3.000169
	Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	35
	3.000171
	Cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	36
	3.000172
	Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	37
	3.000173
	Đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	38
	3.000174
	Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Thực hiện tại cấp trung ương

	II. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

	A. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

	1
	1.001445
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	B. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu

	1 
	2.001428
	Đăng ký mẫu con dấu mới
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	2 
	2.001410
	Đăng ký lại mẫu con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	3 
	2.001397
	Đăng ký thêm con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	4 
	2.001160
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	5 
	2.001329
	Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	C. Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	1
	2.001478
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	2
	2.001402
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	3
	2.001551
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	D. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	1
	1.000377
	Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	2
	2.000076
	Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	3
	2.001715
	Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	4
	2.001721
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	5
	1.004023
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	6
	2.001237
	Đăng ký xe tạm thời 
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	7
	2.001485
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Phòng Cảnh sát giao thông - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	Đ. Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

	1
	1.000445
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	2
	1.000731
	Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	3
	1.000727
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	4
	1.000723
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	5
	1.000720
	Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	6
	1.000717
	Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã

	7
	1.000554
	Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	8
	1.000537
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	9
	1.000515
	Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	10
	1.000498
	Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	11
	1.000484
	Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	12
	1.000468
	Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	13
	1.000197
	Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	14
	2.000152
	Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	15
	1.000335
	Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	16
	1.000334
	Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	17
	1.000332
	Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	18
	1.000331
	Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	19
	1.000328
	Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	20
	1.000326
	Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	21
	1.000325
	Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	22
	1.000323
	Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	23
	1.000317
	Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	24
	1.000313
	Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	25
	1.000308
	Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	26
	1.000117
	Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh

	III. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

	A. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

	1
	1.010385
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	B. Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	1
	2.000569
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 


	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	2
	2.000556
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	3
	2.000485
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

	C. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	1
	1.000781
	Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	2
	1.000540
	Đăng ký sang tên trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	3
	1.004176
	Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	4
	1.004173
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	5
	1.004170
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	6
	2.001751
	Đăng ký xe tạm thời
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	7
	1.004084
	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA; 

Thông tư số 16/2022/TT-BCA
	Công an cấp huyện
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	IV. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

	A. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

	1
	1.010386
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp xã
	Thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
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